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A - CÁC NGÀNH KINH TẾ

I- Công nghiệp

1- Giá trị sản xuất

      + Giá trị hiện hành Tỷ đồng         37.410         3.163        25.115       3.118       23.396 8,45 101,44 67,13 107,35
- Sản phẩm may mặc 1000 SP

        26.150          2.491 2.491 0,00 0,00 9,53 #DIV/0!

II- Thương mại - dịch vụ - vận tải

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 38.410         3.228        26.775 3.096 24.332 8,40 104,26 69,71 110,04

- Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống " 8.560            729          5.949 751 4.820 8,52 97,07 69,50 123,42

- Doanh thu vận tải, kho bải " 10.500            889          7.017 888 6.274 8,47 100,11 66,83 111,84

III- Nông -lâm- ngư nghiệp

1 - Nông nghiệp

1- Giá trị sản xuất

      + Giá trị hiện hành Tỷ đồng 25,80             2,2            18,6 2,0 18,0 8,53 110,00 72,09 103,33

2 - Ngư nghiệp

1- Giá trị sản xuất

      + Giá trị hiện hành Tỷ đồng 12.670         1.059          8.869 1.055 8.416 8,36 100,38 70,00 105,38

          * Sản phẩm ngư nghiệp

- Sản lượng hải sản khai thác  Tấn 236.140       19.658      157.641 19.415 155.204 8,32 101,25 66,76 101,57

- Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản  Tấn 6.870            594          5.294 506 4.830 8,65 117,39 77,06 109,61

So sánh lũy kế với

(Đính kèm: Báo cáo số         /BC-UBND ngày        /        /2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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IV - Tài Chính

1- Tổng thu ngân sách Tỷ đồng   4.184,636    4.778,041      145,409   2.712,106   259,693  3.155,772 3,04 55,99 56,76 85,94

Trong đó: Thuế "   3.982,200    3.982,200      121,085   2.449,558   239,028  2.782,234 3,04 50,66 61,51 88,04

2- Tổng chi Ngân sách "   2.020,831    2.614,236      130,231   1.339,943   189,130  1.315,420 4,98 68,86 51,26 101,86

B - CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP

1/ Vốn mới tham gia vào sản suất kinh doanh Tỷ đồng 29.615

    - Dịch vụ " 17.600

    - Hải sản " 3.410

    - CN - TTCN " 8.605
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